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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 


		(Ban hành kèm theo Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái


STT

		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



		I

		Lĩnh vực Dạy nghề



		1

		Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (trung tâm dậy nghề, trung cấp nghề).



		2

		Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (trình độ cao đẳng nghề).



		3

		Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề



		Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



		I

		Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội



		1

		Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.



		2

		Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện.



		3

		Thủ tục Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện.





DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái


		TT

		Tên TTHC

		Lĩnh vực

		Cơ quan thực hiện TTHC

		Số, ký hiệu của Hồ sơ TTHC trên CSDLQG

		Văn bản


QPPL quy định



		1

		Quyết định trợ cấp hàng tháng và một lần đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến

		Người có công 

		Sở Lao động Thương binh và Xã hội

		T-YBA-119248-TT

		Lý do: 


Theo khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 quy định TT thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã


Do vậy: Yêu cầu chuyển TT Quyết định trợ cấp hàng tháng và một lần đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến

Từ cấp Sở xuống cấp xã thuộc thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định văn bản 





DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái


		STT

		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		I 

		Lĩnh vực người có công



		1

		Thủ tục Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến



		2

		Thủ tục Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

I. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội


1. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. 


a. Trình tự thực hiện:

 Bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội) nơi có trụ sở đóng.


- Trường hợp đủ hồ sơ: Tiếp nhận bằng Phiếu tiếp nhận hồ sơ (Phụ lục 4).


- Trường hợp chưa đủ hồ sơ: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, có có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

Bước 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thẩm tra điều kiện, hồ sơ của cơ sở. Trong thời gian 20 ngày làm việc đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và 15 ngày làm việc đối với hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ phải có báo cáo thẩm tra với Ủy ban nhân dân tỉnh. 


Bước 3. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận báo cáo thẩm tra và có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện.

Bước 4. Trong 20 ngày làm việc đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và 15 ngày làm việc đối với hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp hoặc gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy cho các cơ sở; nếu không cấp hoặc gia hạn thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 


b. Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện.


c. Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp phép hoạt động cai nghiện ma túy (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011).


- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở cai nghiện tự nguyện do nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở cai nghiện khác.


- Bản kê khai cơ sở vật chất hiện có của cơ sở, gồm: Bản kê khai cơ sở vật chất; bản kê khai thiết bị; bản sao có chứng thực giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy; bản sao có chứng thực giấy chứng nhận xử lý nước thải, chất thải.


- Tài liệu chứng minh bảo đảm đủ các điều kiện về nhân sự theo quy định, gồm: Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận tốt nghiệp từ trình độ cao đẳng trở lên của người đứng đầu cơ sở cai nghiện; danh sách trích ngang và bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên làm việc tại cơ sở cai nghiện.


- Riêng đối với cơ sở quy định tại Điều 3 và Điều 5 Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011 phải có thêm bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh và điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe của phòng chuyên môn thực hiện việc điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân. 

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 


- Cơ quan phối hợp giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Y tế tỉnh.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện


h. Lệ phí: Không.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011)


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


* Điều 3 Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011. 


+ Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe

1. Cơ sở vật chất phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP và các điều kiện cụ thể sau:


a) Đối với phòng chuyên môn thực hiện việc điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe: để được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, ngoài việc đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 25 của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Thông tư số 41/2011/TT-BYT) phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:


- Khu vực thực hiện cắt cơn, giải độc, cấp cứu có diện tích sử dụng tối thiểu 5m2/người cai nghiện;


- Khu vực theo dõi sau cắt cơn, phục hồi sức khỏe: diện tích sử dụng tối thiểu 5m2/người cai nghiện; có các tiện nghi sinh hoạt thông thường (nhà vệ sinh chung; giường, chiếu, chăn, màn riêng cho mỗi người) để có thể bảo đảm thời gian lưu người cai nghiện ma túy tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày bắt đầu cắt cơn, giải độc;


- Có đủ thiết bị y tế theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Thông tư số 41/2011/TT-BYT và các thiết bị theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;


- Có đủ thuốc hỗ trợ cắt cơn, giải độc, thuốc cấp cứu và các loại thuốc cần thiết khác theo quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT.


b) Về biện pháp, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tính mạng cho cán bộ, nhân viên và người cai nghiện: đáp ứng các quy định tại Thông tư liên tịch số 19/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 29/12/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an hướng dẫn công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự và trang bị, quản lý sử dụng công cụ hỗ trợ cho Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (Thông tư liên tịch số 19/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA);


c) Về hệ thống điện, hệ thống nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy hệ thống xử lý nước thải, chất thải: Đáp ứng các quy định tại Thông tư liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT ngày 18/11/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT).


2. Về nhân sự phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 94/2011/NĐ-CP, cụ thể như sau:


a) Người đứng đầu cơ sở cai nghiện phải có giấy chứng nhận đã qua tập huấn về công tác quản lý cai nghiện ma túy do cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc cơ quan Y tế cấp tỉnh trở lên cấp;


b) Người phụ trách chuyên môn và người trực tiếp thực hiện cai nghiện, phục hồi sức khỏe phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 Thông tư số 41/2011/TT-BYT và các điều kiện sau:


- Có giấy chứng nhận đã qua tập huấn phương pháp điều trị cai nghiện ma túy do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;


- Là người làm việc toàn thời gian tại cơ sở cai nghiện.


c) Các nhân viên khác làm việc tại cơ sở cai nghiện phải có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn với chuyên ngành phù hợp nhiệm vụ được giao và quy mô hoạt động của cơ sở cai nghiện.


* Điều 4 Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011


+ Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng chống tái nghiện (ĐK1)

1. Cơ sở vật chất phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP và các điều kiện cụ thể sau:


a) Có khu ăn, nghỉ, sinh hoạt của người đến cai nghiện: Diện tích nhà ở tối thiểu là 5m2/người cai nghiện; có các tiện nghi sinh hoạt thông thường (tối đa 10 người trên một nhà vệ sinh; có giường, chiếu, chăn, màn riêng cho mỗi người) bảo đảm điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho người cai nghiện hợp vệ sinh, trong thời gian cai nghiện.


b) Có khu vực và trang thiết bị phù hợp để tổ chức các hoạt động giáo dục, học văn hóa, chính trị pháp luật; vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; có đầy đủ tài liệu giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách cho người nghiện ma túy theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGD&ĐT-BYT ngày 18/01/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế hướng dẫn công tác dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.


c) Cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện:


- Có xưởng dạy nghề hoặc phòng học nghề có trang thiết bị phù hợp với chương trình, giáo trình mục tiêu, nội dung từng nghề được tổ chức tại cơ sở;


- Diện tích đất cho hoạt động lao động trị liệu và lao động sản xuất phải bảo đảm phù hợp cho từng loại nghề được tổ chức tại cơ sở;


- Việc tổ chức lao động trị liệu phải có kế hoạch phân công phù hợp với độ tuổi, sức khỏe, giới tính của người nghiện ma túy; tùy từng nghề cụ thể mà bố trí làm việc từ nhẹ đến nặng, từ công việc giản đơn đến phức tạp.


d) Khu vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao:


- Có phòng tập thể dục, luyện tập dưỡng sinh, hình thể, sân chơi thể thao để phục hồi sức khỏe;


- Có thiết bị luyện tập phục hồi chức năng cần thiết.


đ) Có biện pháp, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tính mạng cho cán bộ, nhân viên và người cai nghiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 19/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA.


e) Có hệ thống điện, hệ thống nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy hệ thống xử lý nước thải, chất thải hoạt động ổn định theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT.


2. Về nhân sự phải đáp ứng các quy định tại Điểm 2 Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 94/2011/NĐ-CP và các điều kiện cụ thể như sau:


a) Người đứng đầu cơ sở cai nghiện hoặc người phụ trách cai nghiện, phục hồi phải có:


- Giấy xác nhận có thời gian làm công tác cai nghiện, phục hồi từ đủ 12 tháng trở lên do các cơ sở được phép hoạt động cai nghiện ma túy cấp;


- Giấy chứng nhận đã qua tập huấn về công tác quản lý cai nghiện ma túy do cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc cơ quan Y tế cấp tỉnh trở lên cấp.


b) Các nhân viên khác làm việc tại cơ sở cai nghiện phải có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn với chuyên ngành phù hợp nhiệm vụ được giao và quy mô hoạt động của cơ sở cai nghiện.


+ Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi (ĐK2)

- Cơ sở cai nghiện thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 94/2011/NĐ-CP phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 147/2003/NĐ-CP và 02 điều kiện (ĐK1, ĐK2) nêu trên. 


l. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Luật Phòng, chống ma túy ngày 09/12/2001;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03/6/2008;


- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;


- Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý họa động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; 


- Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2003/NĐ-CP;


- Thông tư liên tịch số 19/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 29/12/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an hướng dẫn công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự và trang bị, quản lý sử dụng công cụ hỗ trợ cho Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội;


- Thông tư liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT ngày 18/11/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy;


- Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BYT ngày 18/01/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế hướng dẫn công tác dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;


- Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011 hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. 


Phụ lục 3


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN GIẤY PHÉP


HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT 
ngày31 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế)




		TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)


Tên cơ sở cai nghiện (2)

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




(3)....., ngày..... tháng..... năm......





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (GIA HẠN) GIẤY PHÉP 
HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY (4)


             Kính gửi: - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


               - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (5)............


1. Tên cơ sở cai nghiện (2): ...........................................................................


2. Tên giao dịch (nếu có): .............................................................................


3. Điện thoại ...................................... Fax................. E-mail.........................


4. Quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện số..... ngày..... tháng..... năm.... của (6) 


.........................................................................................................................


5. Tài khoản tại Ngân hàng (nếu có): ............................................................


- Tiền Việt Nam:


- Ngoại tệ:


6. Họ và tên người đứng đầu Cơ sở cai nghiện:..............................................


Đề nghị cấp (gia hạn) giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy với nội dung hoạt động là (7) ..............................................................................................................


.......................................................................................................................


Cơ sở cai nghiện cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.


Giám đốc hoặc Người đứng đầu Cơ sở cai nghiện


(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


1. Tên cơ quan quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện


2. Tên đầy đủ của Cơ sở cai nghiện


3. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính của cơ sở.


4. Khi xin cấp giấy phép thì chỉ ghi xin cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.


5. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh, thành phố.


6. Tên cơ quan ra quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện.


7. Ghi phạm vi hoạt động theo quy định tại Nghị định 147/2003/NĐ-CP, Nghị định 94/2011/NĐ-CP hoặc Thông tư này.


2. Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy gửi hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi cho cơ sở cai nghiện ma túy phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011 hướng dẫn việc cấp phép và quản lý hoạT động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.


Trường hợp tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy mà hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải tổ chức thẩm tra điều kiện, hồ sơ của cơ sở và báo cáo kết quả thẩm tra với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cấp tỉnh). Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến bằng văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện.


Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp hoặc gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy cho các cơ sở; nếu không cấp hoặc gia hạn thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


b) Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011).


+ Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp;


+ Báo cáo chi tiết tình hình tổ Chức và kết quả hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện đề nghị gia hạn giấy phép trong 05 năm liên tục gần nhất, gồm: Thông tin chung về cơ sở, những thay đổi về cơ sở vật chất, nhân sự, kết quả hoạt động cụ thể từng năm, những kiến nghị, đề xuất.


- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện.

h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Phòng, chống ma túy ngày 09/12/2001;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03/6/2008;


- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;


- Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý họa động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; 


- Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2003/NĐ-CP;


- Thông tư liên tịch số 19/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 29/12/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an hướng dẫn công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự và trang bị, quản lý sử dụng công cụ hỗ trợ cho Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội;


- Thông tư liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT ngày 18/11/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy;


- Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGD&ĐT-BYT ngày 18/01/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế hướng dẫn công tác dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.


- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;


- Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011 hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. 


Phụ lục 3


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN GIẤY PHÉP


HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY


 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT 
ngày31 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế)


		TÊN CƠ QUAN 

CHỦ QUẢN( 1)

Tên cơ sở cai nghiện (2)

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




(3)....., ngày..... tháng..... năm......





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (GIA HẠN) GIẤY PHÉP 
HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY (4)


             Kính gửi: - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


             - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (5)............


1. Tên cơ sở cai nghiện (2): ...........................................................................


2. Tên giao dịch (nếu có): .............................................................................


3. Điện thoại ...................................... Fax................. E-mail.........................


4. Quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện số..... ngày..... tháng..... năm.... của (6) 


.........................................................................................................................


5. Tài khoản tại Ngân hàng (nếu có): ............................................................


- Tiền Việt Nam:


- Ngoại tệ:


6. Họ và tên người đứng đầu Cơ sở cai nghiện:..............................................


Đề nghị cấp (gia hạn) giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy với nội dung hoạt động là (7) ..............................................................................................................


.......................................................................................................................


Cơ sở cai nghiện cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.


Giám đốc hoặc Người đứng đầu Cơ sở cai nghiện


(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


1. Tên cơ quan quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện


2. Tên đầy đủ của Cơ sở cai nghiện


3. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính của cơ sở.


4. Khi xin cấp giấy phép thì chỉ ghi xin cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.


5. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh, thành phố.


6. Tên cơ quan ra quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện.


7. Ghi phạm vi hoạt động theo quy định tại Nghị định 147/2003/NĐ-CP, Nghị định 94/2011/NĐ-CP hoặc Thông tư này.


3. Thủ tục Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện. 


a. Trình tự thực hiện:

 Bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội) nơi có trụ sở đóng.


- Trường hợp đủ hồ sơ: Tiếp nhận bằng Phiếu tiếp nhận hồ sơ (Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011 hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện).


- Trường hợp chưa đủ hồ sơ: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, có có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

Bước 2. Trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thẩm tra điều kiện, hồ sơ của cơ sở và báo cáo kết quả thẩm tra với Ủy ban nhân dân tỉnh. 


Bước 3. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận báo cáo thẩm tra và có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét thay đổi phạm vi hoạt động trong giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện.

Bước 4. Trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận thay đổi phạm vi hoạt động trong giấy phép; nếu không chấp thuận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Hồ sơ đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động trong giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy bao gồm:


+ Đơn đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động trong giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (Phụ lục 3).


+ Bản sao có chứng thực quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở cai nghiện tự nguyện do nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở cai nghiện khác.


+ Bản kê khai cơ sở vật chất hiện có của cơ sở, gồm: Bản kê khai cơ sở vật chất; bản kê khai thiết bị; bản sao có chứng thực giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy; bản sao có chứng thực giấy chứng nhận xử lý nước thải, chất thải.


+ Tài liệu chứng minh bảo đảm đủ các điều kiện về nhân sự theo quy định, gồm: Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận tốt nghiệp từ trình độ cao đẳng trở lên của người đứng đầu cơ sở cai nghiện; danh sách trích ngang và bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên làm việc tại cơ sở cai nghiện.


+ Riêng đối với cơ sở quy định tại Điều 3 và Điều 5 Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011 phải có thêm bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh và điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe của phòng chuyên môn thực hiện việc điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe.


+ Báo cáo chi tiết tình hình tổ chức và hoạt động của cơ sở cai nghiện tự nguyện kể từ lần được cấp hoặc gia hạn giấy phép gần nhất, trong đó nêu rõ phương án hoạt động sau khi thay đổi phạm vi hoạt động, phương án giải quyết quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 


- Cơ quan phối hợp giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Y tế tỉnh.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện.

h. Lệ phí: Không.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011)


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


* Điều 3 Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011. 


+ Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe

1. Cơ sở vật chất phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP và các điều kiện cụ thể sau:


a) Đối với phòng chuyên môn thực hiện việc điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe: để được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, ngoài việc đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 25 của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Thông tư số 41/2011/TT-BYT) phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:


- Khu vực thực hiện cắt cơn, giải độc, cấp cứu có diện tích sử dụng tối thiểu 5m2/người cai nghiện;

- Khu vực theo dõi sau cắt cơn, phục hồi sức khỏe: diện tích sử dụng tối thiểu 5m2/người cai nghiện; có các tiện nghi sinh hoạt thông thường (nhà vệ sinh chung; giường, chiếu, chăn, màn riêng cho mỗi người) để có thể bảo đảm thời gian lưu người cai nghiện ma túy tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày bắt đầu cắt cơn, giải độc;


- Có đủ thiết bị y tế theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Thông tư số 41/2011/TT-BYT và các thiết bị theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;


- Có đủ thuốc hỗ trợ cắt cơn, giải độc, thuốc cấp cứu và các loại thuốc cần thiết khác theo quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT.


b) Về biện pháp, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tính mạng cho cán bộ, nhân viên và người cai nghiện: đáp ứng các quy định tại Thông tư liên tịch số 19/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 29/12/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an hướng dẫn công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự và trang bị, quản lý sử dụng công cụ hỗ trợ cho Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (Thông tư liên tịch số 19/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA);


c) Về hệ thống điện, hệ thống nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy hệ thống xử lý nước thải, chất thải: Đáp ứng các quy định tại Thông tư liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT ngày 18/11/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT).


2. Về nhân sự phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 94/2011/NĐ-CP, cụ thể như sau:


a) Người đứng đầu cơ sở cai nghiện phải có giấy chứng nhận đã qua tập huấn về công tác quản lý cai nghiện ma túy do cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc cơ quan Y tế cấp tỉnh trở lên cấp;


b) Người phụ trách chuyên môn và người trực tiếp thực hiện cai nghiện, phục hồi sức khỏe phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 Thông tư số 41/2011/TT-BYT và các điều kiện sau:


- Có giấy chứng nhận đã qua tập huấn phương pháp điều trị cai nghiện ma túy do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;


- Là người làm việc toàn thời gian tại cơ sở cai nghiện.


c) Các nhân viên khác làm việc tại cơ sở cai nghiện phải có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn với chuyên ngành phù hợp nhiệm vụ được giao và quy mô hoạt động của cơ sở cai nghiện.


* Điều 4 Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011


+ Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng chống tái nghiện (ĐK1)

1. Cơ sở vật chất phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP và các điều kiện cụ thể sau:


a) Có khu ăn, nghỉ, sinh hoạt của người đến cai nghiện: Diện tích nhà ở tối thiểu là 5m2/người cai nghiện; có các tiện nghi sinh hoạt thông thường (tối đa 10 người trên một nhà vệ sinh; có giường, chiếu, chăn, màn riêng cho mỗi người) bảo đảm điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho người cai nghiện hợp vệ sinh, trong thời gian cai nghiện.


b) Có khu vực và trang thiết bị phù hợp để tổ chức các hoạt động giáo dục, học văn hóa, chính trị pháp luật; vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; có đầy đủ tài liệu giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách cho người nghiện ma túy theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGD&ĐT-BYT ngày 18/01/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế hướng dẫn công tác dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.


c) Cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện:


- Có xưởng dạy nghề hoặc phòng học nghề có trang thiết bị phù hợp với chương trình, giáo trình mục tiêu, nội dung từng nghề được tổ chức tại cơ sở;


- Diện tích đất cho hoạt động lao động trị liệu và lao động sản xuất phải bảo đảm phù hợp cho từng loại nghề được tổ chức tại cơ sở;


- Việc tổ chức lao động trị liệu phải có kế hoạch phân công phù hợp với độ tuổi, sức khỏe, giới tính của người nghiện ma túy; tùy từng nghề cụ thể mà bố trí làm việc từ nhẹ đến nặng, từ công việc giản đơn đến phức tạp.


d) Khu vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao:

- Có phòng tập thể dục, luyện tập dưỡng sinh, hình thể, sân chơi thể thao để phục hồi sức khỏe;

- Có thiết bị luyện tập phục hồi chức năng cần thiết.

đ) Có biện pháp, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tính mạng cho cán bộ, nhân viên và người cai nghiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 19/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA.

e) Có hệ thống điện, hệ thống nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy hệ thống xử lý nước thải, chất thải hoạt động ổn định theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT.

2. Về nhân sự phải đáp ứng các quy định tại Điểm 2 Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 94/2011/NĐ-CP và các điều kiện cụ thể như sau:

a) Người đứng đầu cơ sở cai nghiện hoặc người phụ trách cai nghiện, phục hồi phải có:

- Giấy xác nhận có thời gian làm công tác cai nghiện, phục hồi từ đủ 12 tháng trở lên do các cơ sở được phép hoạt động cai nghiện ma túy cấp;

- Giấy chứng nhận đã qua tập huấn về công tác quản lý cai nghiện ma túy do cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc cơ quan Y tế cấp tỉnh trở lên cấp.

b) Các nhân viên khác làm việc tại cơ sở cai nghiện phải có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn với chuyên ngành phù hợp nhiệm vụ được giao và quy mô hoạt động của cơ sở cai nghiện.

+ Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi (ĐK2)

- Cơ sở cai nghiện thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 94/2011/NĐ-CP phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 147/2003/NĐ-CP và 02 điều kiện (ĐK1, ĐK2) nêu trên. 

l. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Luật Phòng, chống ma túy ngày 09/12/2001;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03/6/2008;


- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;


- Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý họa động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; 


- Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2003/NĐ-CP;


- Thông tư liên tịch số 19/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 29/12/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an hướng dẫn công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự và trang bị, quản lý sử dụng công cụ hỗ trợ cho Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội;


- Thông tư liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT ngày 18/11/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy;


- Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGD&ĐT-BYT ngày 18/01/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế hướng dẫn công tác dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.


- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;


- Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011 hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. 


NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI


I. Lĩnh vực dạy nghề


1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề).


a. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


- Tổ chức hoặc cá nhận trực tiếp đến Phòng dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái để được hướng dẫn mọi thủ tục Đăng ký hoạt động dạy nghề (trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng).

- Địa chỉ: Số 159 đường Đinh Tiên Hoàng - Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái. 


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Phòng Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với trường hợp doanh nghiệp, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác tổ chức lớp dạy nghề trình độ sơ cấp nghề; trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học tổ chức lớp dạy nghề trình độ trung cấp nghề).


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.


+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ của Phòng Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn để cơ sở dạy nghề hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp cơ sở giáo dục đại học tổ chức lớp dạy nghề trình độ cao đẳng nghề, đăng ký hoạt động dạy nghề tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Bước 3. Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn gửi cơ sở dạy nghề nêu rõ lý do không cấp giấy chứng nhận. 


Đối với cơ sở giáo dục đại học tổ chức lớp dạy nghề trình độ cao đẳng nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ :


* Hồ sơ bao gồm: 



1. Đối với các trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập và tư thục, hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề gồm:


a) Công văn đăng ký hoạt động dạy nghề (Phụ lục 1);


b) Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề (Phụ lục 2);


c) Riêng đối với trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, phải có thêm:


- Bản sao quyết định thành lập trường hoặc trung tâm;


- Bản sao điều lệ trường trung cấp nghề hoặc quy chế trung tâm dạy nghề đã được phê duyệt theo quy định.


2. Đối với các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 2 Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH, hồ sơ đăng ký gồm:


a) Công văn đăng ký hoạt động dạy nghề (Phụ lục 1);


b) Bản sao quyết định thành lập;


c) Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề (Phụ lục 3);


d) Bản sao điều lệ hoặc quy chế tổ chức hoạt động.


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


h. Lệ phí: Không.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Công văn đăng ký hoạt động dạy nghề (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011).


- Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề (Phụ lục 2 đối với các trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập và tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011); 


- Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề (Phụ lục 3 đối với các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 2 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011.


* Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đối với các nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề:


a) Các nghề đăng ký hoạt động phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;


b) Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60:2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cụ thể:


- Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên; 


- Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh, sinh viên.


c) Có đủ thiết bị dạy nghề theo quy định đối với các nghề đào tạo đã có danh mục thiết bị dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Trường hợp các nghề chưa có quy định về danh mục thiết bị dạy nghề, phải đảm bảo đủ thiết bị dạy nghề theo quy định trong chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của các nghề đã đăng ký.


d) Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó:

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên;


- Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp công lập; 50% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục; phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.


đ) Có đủ chương trình dạy nghề chi tiết được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


* Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đối với các nghề đào tạo trình độ sơ cấp nghề:


a) Có cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5m2/01 học sinh quy đổi;


b) Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo;


c) Có đủ chương trình, học liệu dạy nghề theo quy định.


l. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


- Luật Dạy nghề ngày 29/11/2003, ngày có hiệu lực thi hành ngày 01/6/2007;

- Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ Luật Lao động về dạy nghề;


- Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề, ngày có hiệu lực 01/01/2012.

PHỤ LỤC 1

MẪU CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 10 năm 2011


 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


		………(1)……….

…………….(2)………………
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số:        /ĐKHĐDN-…(3)…

		…….., ngày …. tháng … năm 20…





 


Kính gửi: ………………………………………………..


1. Tên cơ sở đăng ký: …………………………. (4).............................................. 


2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………. (5)......................................... 


Điện thoại: ……………. Fax: .....…….. Email:..................................................... 


Địa chỉ phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có):....................................................... 


3. Quyết định thành lập (Giấy phép đầu tư): số …; Ngày tháng năm cấp:............. 


Cơ quan cấp:............................................................................................................ 


4. Họ và tên Hiệu trưởng/Giám đốc/Người đứng đầu:............................................ 


Địa chỉ:.................................................................................................................... 


Số CMND/Hộ chiếu:….......................................................................................... 


Quyết định bổ nhiệm/công nhận số: …………; Ngày tháng năm cấp:.................. 


5. Đăng ký hoạt động dạy nghề (6):


- Tại trụ sở chính:


		Số TT

		Tên nghề

		Mã nghề

		Trình độ


đào tạo

		Quy mô tuyển sinh



		

		

		

		

		Năm

		Năm

		Năm



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





- Tại phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có):….………… (7)........................... 


		Số TT

		Tên nghề 

		Mã nghề 

		Trình độ đào tạo 

		Quy mô tuyển sinh



		

		

		

		

		Năm 

		Năm 

		Năm 



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





6. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định pháp luật về dạy nghề và các quy định khác của pháp luật có liên quan.


 


		 Nơi nhận:
- Như trên;
- ………;
- Lưu: VT, …….

		………….(8)…………….
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)





Hướng dẫn:

(1) Tên cơ quan chủ quản nếu có;


(2) Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;


(3) Tên viết tắt của cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;


(4) Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề (theo đúng tên ghi trong quyết định thành lập);


(5) Địa chỉ trụ sở chính: ghi đúng theo địa chỉ ghi trong quyết định thành lập;


(6) Liệt kê tên các nghề, mã nghề, trình độ đào tạo và dự kiến quy mô tuyển sinh từng nghề theo trình độ đào tạo trong 3 năm liên tục kể từ thời điểm đăng ký. Riêng đối với trình độ sơ cấp nghề, không phải ghi mã nghề.


(7) Nếu cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp có nhiều phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thì phải ghi riêng nghề đào tạo, trình độ đào tạo, quy mô tuyển sinh đào tạo từng nghề theo từng trình độ đào tạo cho từng phân hiệu/cơ sở đào tạo. Trường hợp liên kết với các tổ chức, cá nhân để tổ chức hoạt động dạy nghề phải ghi rõ địa điểm, địa chỉ liên kết và có hợp đồng liên kết dạy nghề kèm theo.


(8) Quyền hạn, chức vụ của người ký.


 


PHỤ LỤC 2

MẪU BÁO CÁO THỰC TRẠNG (DÀNH CHO CƠ SỞ DẠY NGHỀ)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


		………(1)……….

…………….(2)…………
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ........../BC-…(3)…

		…….., ngày …. tháng … năm 20…





BÁO CÁO

Thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề 

Phần thứ nhất

THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN

I. Cơ sở vật chất và thiết bị chung của trường

1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của trường

- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình.


- Các phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có)


2. Các công trình, phòng học sử dụng chung

- Các phòng học được sử dụng chung


- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm; xưởng thực hành


- Các công trình phụ trợ (Hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá…)


3. Các thiết bị giảng dạy sử dụng chung

II. Cán bộ quản lý, giáo viên

1. Cán bộ quản lý và giáo viên

Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên: ……… trong đó:


- Cán bộ quản lý:


- Giáo viên: Tổng số: ………… trong đó:


+ Cơ hữu: ………… + Thỉnh giảng: …………. + Kiêm chức: ………………..


2. Danh sách giáo viên giảng dạy các môn học chung của trường


		TT

		Họ và tên

		Trình độ, ngành, nghề được đào tạo

		Trình độ nghiệp vụ sư phạm

		Môn học được phân công giảng dạy



		1

		 

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 

		 





(Có hồ sơ minh chứng kèm theo) (4)

Phần thứ hai

THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ, GIÁO VIÊN, 


CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU DẠY NGHỀ 


ĐỐI VỚI TỪNG NGHỀ ĐÀO TẠO

A. Tại trụ sở chính

I. Nghề: ………….; trình độ đào tạo: ……….. (5)

1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề

1.1. Cơ sở vật chất (6)


- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề


- Số phòng/xưởng thực hành nghề 


1.2. Thiết bị dạy nghề 


		TT

		Tên thiết bị dạy nghề

		Đơn vị 

		Số lượng



		1

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 





2. Giáo viên dạy nghề

- Tổng số giáo viên của nghề:


- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:


- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):


		TT

		Họ và tên

		Trình độ, ngành, nghề được đào tạo

		Trình độ kỹ năng nghề

		Trình độ nghiệp vụ sư phạm

		Môn học/môđun được phân công giảng dạy



		1

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 

		 

		 





- Giáo viên thỉnh giảng (nếu có) 


		TT

		Họ và tên

		Trình độ, ngành, nghề được đào tạo

		Trình độ kỹ năng nghề

		Trình độ nghiệp vụ sư phạm

		Môn học/môđun được phân công giảng dạy

		Tổng số giờ giảng dạy/năm



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 





(Có hồ sơ minh chứng kèm theo) (7)

3. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo) (8)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề 


II. Nghề: …….. (thứ hai) ………….; trình độ đào tạo:………………….. (9)

.................................................................................................................................

B. Tại phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có) (10)

(Trình bày tương tự như mục A nêu trên)............................................................... 

.................................................................................................................................


		Nơi nhận:
- Như trên;
- ………;
- Lưu: VT, …….

		……………….(11)…………….
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)





Hướng dẫn:

(1) Tên cơ quan chủ quản nếu có;


(2) Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;


(3) Tên viết tắt của cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;


(4), (7) Hồ sơ minh chứng giáo viên:


Mỗi giáo viên phải có các minh chứng sau (bản photo không cần công chứng):


- Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động (đối với giáo viên cơ hữu); hợp đồng thỉnh giảng (nếu là giáo viên thỉnh giảng);


- Văn bằng đào tạo chuyên môn;


- Chứng chỉ sư phạm dạy nghề, nếu không có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật hoặc cao đẳng sư phạm kỹ thuật);


(5) Nếu một nghề có nhiều trình độ đào tạo (CĐN, TCN, SCN) thì có thể báo cáo chung về cơ sở vật chất, thiết bị; giáo viên


(6) Nếu cơ sở dạy nghề tư thục phải có minh chứng về cơ sở vật chất. Hồ sơ minh chứng về cơ sở vật chất là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê, mua, chuyển nhượng địa điểm đào tạo. Nếu là hợp đồng thuê địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phải còn thời hạn ít nhất là 5 năm.


(8) Chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo. Một chương trình bao gồm:


- Quyết định ban hành chương trình của người đứng đầu cơ sở dạy nghề;


- Chương trình dạy nghề chi tiết.


(9) Báo cáo tiếp tục các điều kiện đảm bảo hoạt động dạy nghề cho nghề thứ 2 như nghề thứ nhất;


(10) Trong trường hợp, có đăng ký hoạt động dạy nghề tại phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thì cũng phải báo cáo lần lượt các nghề đăng ký;


(11) Quyền hạn, chức vụ của người ký.


PHỤ LỤC 3

MẪU BÁO CÁO THỰC TRẠNG (DÀNH CHO CƠ SỞ GIÁO DỤC, DOANH NGHIỆP)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


		………(1)……….

…………(2)…………


-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: .........../BC-…(3)…

		…….., ngày …. tháng … năm 20…





BÁO CÁO

Thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề

Phần thứ nhất

THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN

I. Cơ sở vật chất và thiết bị chung của trường

1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của trường

- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình.


- Các phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có)


2. Các công trình, phòng học sử dụng chung

- Các phòng học được sử dụng chung


- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm; xưởng thực hành


- Các công trình phụ trợ (Hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá…)


3. Các thiết bị giảng dạy sử dụng chung

II. Cán bộ quản lý, giáo viên

1. Cán bộ quản lý và giáo viên

Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên: ……… trong đó:


- Cán bộ quản lý:


- Giáo viên: Tổng số: ………… trong đó:


+ Cơ hữu: ………… + Thỉnh giảng: …………. + Kiêm chức: ………………..


2. Danh sách giáo viên giảng dạy các môn học chung dành cho dạy nghề 


		TT

		Họ và tên

		Trình độ, ngành, nghề được đào tạo

		Trình độ nghiệp vụ sư phạm

		Môn học được phân công giảng dạy



		1

		 

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 

		 





(Có hồ sơ minh chứng kèm theo) (4)

III. Quy mô đào tạo chung (5)

- Quy mô tuyển sinh hàng năm (cho tất cả các hệ)


- Quy mô đào tạo (tổng lưu lượng học sinh, sinh viên/năm học)


- Các ngành, nghề đào tạo (cho tất cả các hệ)


Phần thứ hai

THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ, GIÁO VIÊN, CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TỪNG NGHỀ ĐÀO TẠO

A. Tại trụ sở chính

I. Nghề: ………….; trình độ đào tạo: ……….. (6)

1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề

1.1. Cơ sở vật chất (7)


- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề


- Số phòng/xưởng thực hành nghề 


1.2. Thiết bị dạy nghề 


		TT

		Tên thiết bị dạy nghề

		Đơn vị 

		Số lượng



		...

		 

		 

		 





2. Giáo viên dạy nghề

- Tổng số giáo viên của nghề:


- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:


- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):


		TT

		Họ và tên

		Trình độ, ngành, nghề được đào tạo

		Trình độ kỹ năng nghề

		Trình độ nghiệp vụ sư phạm

		Môn học/môđun được phân công giảng dạy



		…

		 

		 

		 

		 

		 





- Giáo viên thỉnh giảng (nếu có) 


		TT

		Họ và tên

		Trình độ, ngành, nghề được đào tạo

		Trình độ kỹ năng nghề

		Trình độ nghiệp vụ sư phạm

		Môn học/môđun được phân công giảng dạy

		Tổng số giờ giảng dạy/năm



		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 





(Có hồ sơ minh chứng kèm theo) (8)

3. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo) (9)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề 


II. Nghề: ……….. (thứ hai)……….; trình độ đào tạo: ………………….. (10)

................................................................................................................................. 

B. Tại phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có) (11)

(Trình bày tương tự như mục A nêu trên)

................................................................................................................................. 

		 Nơi nhận:
- Như trên;
- ………;
- Lưu: VT, …….

		.…………….(12)…………….
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)





Hướng dẫn:

(1) Tên cơ quan chủ quản nếu có;


(2) Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;


(3) Tên viết tắt của cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;


(4), (8) Hồ sơ minh chứng giáo viên:


Mỗi giáo viên phải có các minh chứng sau (Bản photo không cần công chứng):


- Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động (đối với giáo viên cơ hữu); hợp đồng thỉnh giảng (đối với giáo viên thỉnh giảng);


- Văn bằng đào tạo chuyên môn;


- Chứng chỉ sư phạm dạy nghề, nếu không có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật hoặc cao đẳng sư phạm kỹ thuật);


(5) Nếu là doanh nghiệp thì không cần phải báo cáo nội dung này;


(6) Nếu một nghề có nhiều trình độ đào tạo (CĐN, TCN, SCN) thì có thể báo cáo chung về cơ sở vật chất, thiết bị; giáo viên


(7) Nếu cơ sở giáo dục tư thục; doanh nghiệp tư nhân phải có minh chứng về cơ sở vật chất. Hồ sơ minh chứng về cơ sở vật chất là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê, mua, chuyển nhượng địa điểm đào tạo. Nếu là hợp đồng thuê địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phải còn thời hạn ít nhất là 5 năm.


(9) Chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo. Một chương trình bao gồm:


- Quyết định ban hành chương trình của người đứng đầu cơ sở giáo dục và doanh nghiệp;


- Chương trình dạy nghề chi tiết.


(10) Báo cáo tiếp tục các điều kiện đảm bảo hoạt động dạy nghề cho nghề thứ 2 như nghề thứ nhất;


(11) Trong trường hợp có đăng ký hoạt động dạy nghề tại phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thì cũng phải báo cáo lần lượt các nghề đăng ký;


(12) Quyền hạn, chức vụ của người ký.


2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (đối với trình độ cao đẳng nghề)


a. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


- Gặp Phòng dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái để được hướng dẫn mọi thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (trình độ cao đẳng nghề).


 - Địa chỉ: Số 159, đường Đinh Tiên Hoàng - Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái.


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Tổng cục dạy nghề (37B, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội).


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì Tổng cục dạy nghề tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề.


+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ của Tổng cục dạy nghề hướng dẫn để cơ sở dạy nghề hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề từ Tổng cục dạy nghề. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì Tổng cục dạy nghề sẽ có công văn gửi cơ sở dạy nghề nêu rõ lý do không cấp giấy chứng nhận. 

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ :


- Hồ sơ bao gồm:

+ Công văn đăng ký hoạt động dạy nghề (Phụ lục 1);


+ Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề (Phụ lục 2);


+ Riêng đối với trường cao đẳng nghề công lập, phải có thêm: Bản sao điều lệ trường đã được phê duyệt theo quy định;


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục dạy nghề.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


h. Lệ phí: Không.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Công văn đăng ký hoạt động dạy nghề (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011).


- Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011).


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011.


* Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận:


a) Các nghề đăng ký hoạt động phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;


b) Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60:2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cụ thể:


- Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên;


- Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh, sinh viên.


c) Có đủ thiết bị dạy nghề theo quy định đối với các nghề đào tạo đã có danh mục thiết bị dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Trường hợp các nghề chưa có quy định về danh mục thiết bị dạy nghề, phải đảm bảo đủ thiết bị dạy nghề theo quy định trong chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của các nghề đã đăng ký;


d) Có đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo, đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó:


- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên, giảng viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên, giảng viên;


- Tỷ lệ giáo viên, giảng viên cơ hữu ít nhất là 70% trong tổng số giáo viên, giảng viên đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp công lập; 50% trong tổng số giáo viên, giảng viên đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục; phải có giáo viên, giảng viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo;


đ) Có đủ chương trình dạy nghề chi tiết được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


l. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


- Luật Dạy nghề ngày 29/11/2003, ngày có hiệu lực thi hành ngày 01/6/2007;

- Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ Luật Lao động về dạy nghề;


- Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề, ngày có hiệu lực 01/01/2012.

PHỤ LỤC 1

MẪU CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 10 năm 2011


 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


		………(1)……….

…………….(2)………………
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số:        /ĐKHĐDN-…(3)…

		…….., ngày …. tháng … năm 20…





 


Kính gửi: ………………………………………………..


1. Tên cơ sở đăng ký: …………………………. (4).............................................. 


2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………. (5)......................................... 


Điện thoại: ……………. Fax: .....…….. Email:..................................................... 


Địa chỉ phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có):....................................................... 


3. Quyết định thành lập (Giấy phép đầu tư): số …; Ngày tháng năm cấp:............. 


Cơ quan cấp:............................................................................................................ 


4. Họ và tên Hiệu trưởng/Giám đốc/Người đứng đầu:............................................ 


Địa chỉ:.................................................................................................................... 


Số CMND/Hộ chiếu:….......................................................................................... 


Quyết định bổ nhiệm/công nhận số: …………; Ngày tháng năm cấp:.................. 


5. Đăng ký hoạt động dạy nghề (6):


- Tại trụ sở chính:


		Số TT

		Tên nghề

		Mã nghề

		Trình độ


đào tạo

		Quy mô tuyển sinh



		

		

		

		

		Năm

		Năm

		Năm



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





- Tại phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có):….………… (7)........................... 


		Số TT

		Tên nghề 

		Mã nghề 

		Trình độ đào tạo 

		Quy mô tuyển sinh



		

		

		

		

		Năm 

		Năm 

		Năm 



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





6. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định pháp luật về dạy nghề và các quy định khác của pháp luật có liên quan.


 


		 Nơi nhận:
- Như trên;
- ………;
- Lưu: VT, …….

		………….(8)…………….
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)





Hướng dẫn:

(1) Tên cơ quan chủ quản nếu có;


(2) Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;


(3) Tên viết tắt của cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;


(4) Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề (theo đúng tên ghi trong quyết định thành lập);


(5) Địa chỉ trụ sở chính: ghi đúng theo địa chỉ ghi trong quyết định thành lập;


(6) Liệt kê tên các nghề, mã nghề, trình độ đào tạo và dự kiến quy mô tuyển sinh từng nghề theo trình độ đào tạo trong 3 năm liên tục kể từ thời điểm đăng ký. Riêng đối với trình độ sơ cấp nghề, không phải ghi mã nghề.


(7) Nếu cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp có nhiều phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thì phải ghi riêng nghề đào tạo, trình độ đào tạo, quy mô tuyển sinh đào tạo từng nghề theo từng trình độ đào tạo cho từng phân hiệu/cơ sở đào tạo. Trường hợp liên kết với các tổ chức, cá nhân để tổ chức hoạt động dạy nghề phải ghi rõ địa điểm, địa chỉ liên kết và có hợp đồng liên kết dạy nghề kèm theo.


(8) Quyền hạn, chức vụ của người ký.


 


PHỤ LỤC 2

MẪU BÁO CÁO THỰC TRẠNG (DÀNH CHO CƠ SỞ DẠY NGHỀ)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


		………(1)……….

…………….(2)…………
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ........../BC-…(3)…

		…….., ngày …. tháng … năm 20…





BÁO CÁO

Thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề 

Phần thứ nhất

THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN

I. Cơ sở vật chất và thiết bị chung của trường

1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của trường

- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình.


- Các phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có)


2. Các công trình, phòng học sử dụng chung

- Các phòng học được sử dụng chung


- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm; xưởng thực hành


- Các công trình phụ trợ (Hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá…)


3. Các thiết bị giảng dạy sử dụng chung

II. Cán bộ quản lý, giáo viên

1. Cán bộ quản lý và giáo viên

Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên: ……… trong đó:


- Cán bộ quản lý:


- Giáo viên: Tổng số: ………… trong đó:


+ Cơ hữu: ………… + Thỉnh giảng: …………. + Kiêm chức: ………………..


2. Danh sách giáo viên giảng dạy các môn học chung của trường


		TT

		Họ và tên

		Trình độ, ngành, nghề được đào tạo

		Trình độ nghiệp vụ sư phạm

		Môn học được phân công giảng dạy



		1

		 

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 

		 





(Có hồ sơ minh chứng kèm theo) (4)

Phần thứ hai

THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ, GIÁO VIÊN, CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TỪNG NGHỀ ĐÀO TẠO

A. Tại trụ sở chính

I. Nghề: ………….; trình độ đào tạo: ……….. (5)

1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề

1.1. Cơ sở vật chất (6)


- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề


- Số phòng/xưởng thực hành nghề 


1.2. Thiết bị dạy nghề 



		TT

		Tên thiết bị dạy nghề

		Đơn vị 

		Số lượng



		1

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 





2. Giáo viên dạy nghề

- Tổng số giáo viên của nghề:


- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:


- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):


		TT

		Họ và tên

		Trình độ, ngành, nghề được đào tạo

		Trình độ kỹ năng nghề

		Trình độ nghiệp vụ sư phạm

		Môn học/môđun được phân công giảng dạy



		1

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 

		 

		 





- Giáo viên thỉnh giảng (nếu có) 


		TT

		Họ và tên

		Trình độ, ngành, nghề được đào tạo

		Trình độ kỹ năng nghề

		Trình độ nghiệp vụ sư phạm

		Môn học/môđun được phân công giảng dạy

		Tổng số giờ giảng dạy/năm



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 





(Có hồ sơ minh chứng kèm theo) (7)

3. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo) (8)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề 


II. Nghề: …….. (thứ hai) ………….; trình độ đào tạo:………………….. (9)

.................................................................................................................................

B. Tại phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có) (10)

(Trình bày tương tự như mục A nêu trên)............................................................... 

.................................................................................................................................


		Nơi nhận:
- Như trên;
- ………;
- Lưu: VT, …….

		……………….(11)…………….
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)





Hướng dẫn:

(1) Tên cơ quan chủ quản nếu có;


(2) Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;


(3) Tên viết tắt của cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;


(4), (7) Hồ sơ minh chứng giáo viên:


Mỗi giáo viên phải có các minh chứng sau (bản photo không cần công chứng):


- Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động (đối với giáo viên cơ hữu); hợp đồng thỉnh giảng (nếu là giáo viên thỉnh giảng);


- Văn bằng đào tạo chuyên môn;


- Chứng chỉ sư phạm dạy nghề, nếu không có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật hoặc cao đẳng sư phạm kỹ thuật);


(5) Nếu một nghề có nhiều trình độ đào tạo (CĐN, TCN, SCN) thì có thể báo cáo chung về cơ sở vật chất, thiết bị; giáo viên


(6) Nếu cơ sở dạy nghề tư thục phải có minh chứng về cơ sở vật chất. Hồ sơ minh chứng về cơ sở vật chất là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê, mua, chuyển nhượng địa điểm đào tạo. Nếu là hợp đồng thuê địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phải còn thời hạn ít nhất là 5 năm.


(8) Chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo. Một chương trình bao gồm:


- Quyết định ban hành chương trình của người đứng đầu cơ sở dạy nghề;


- Chương trình dạy nghề chi tiết.


(9) Báo cáo tiếp tục các điều kiện đảm bảo hoạt động dạy nghề cho nghề thứ 2 như nghề thứ nhất;


(10) Trong trường hợp, có đăng ký hoạt động dạy nghề tại phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thì cũng phải báo cáo lần lượt các nghề đăng ký;


(11) Quyền hạn, chức vụ của người ký.


3. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề


a. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


- Tổ chức hoặc cá nhân trực tiếp đến Phòng dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái để được hướng dẫn mọi thủ tục Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề.


- Địa chỉ: Số 159, đường Đinh Tiên Hoàng - Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái. 


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Phòng Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với trường hợp Doanh nghiệp, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác tổ chức lớp dạy nghề trình độ sơ cấp nghề; trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học tổ chức lớp dạy nghề trình độ trung cấp nghề).

- Đối với trường cao đẳng nghề nộp hồ sơ tại Tổng cục dạy nghề (37B, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội). 


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề (đối với trường hợp Doanh nghiệp, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác tổ chức lớp dạy nghề trình độ sơ cấp nghề; trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học tổ chức lớp dạy nghề trình độ trung cấp nghề).

Đối với trường cao đẳng nghề, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì Tổng cục dạy nghề tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề.


+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ (đối với trường hợp Doanh nghiệp, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác tổ chức lớp dạy nghề trình độ sơ cấp nghề; trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học tổ chức lớp dạy nghề trình độ trung cấp nghề) thì công chức tiếp nhận hồ sơ của Phòng Dạy nghề, Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn để cơ sở dạy nghề hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định.


Đối với trường cao đẳng nghề, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ của Tổng cục dạy nghề hướng dẫn để cơ sở dạy nghề hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Nhận giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với trường hợp Doanh nghiệp, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác tổ chức lớp dạy nghề trình độ sơ cấp nghề; trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học tổ chức lớp dạy nghề trình độ trung cấp nghề).

Trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn gửi cơ sở dạy nghề nêu rõ lý do không cấp giấy chứng nhận. 


- Đối với trường cao đẳng nghề, nhận giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề từ Tổng cục dạy nghề. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì Tổng cục dạy nghề sẽ có công văn gửi cơ sở dạy nghề nêu rõ lý do không cấp giấy chứng nhận. 


- Đối với các trường hợp:


+ Chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo khác đến nơi khác, mà trụ sở chính hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo khác là nơi trực tiếp tổ chức dạy nghề.

+ Thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo mới mà có tổ chức hoạt động dạy nghề.


+ Mở thêm địa điểm dạy nghề mới hoặc liên kết với các tổ chức, cá nhân để tổ chức hoạt động dạy nghề.

Thì trình tự thực hiện như sau:


Trường hợp thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo, địa điểm đào tạo mới hoặc liên kết đào tạo hoặc trụ sở chính/phân hiệu/cơ sở đào tạo, địa điểm đào tạo khác của cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp chuyển đến nơi khác trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì trình tự, thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề được thực hiện theo các bước như trên.


- Trường hợp thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo, địa điểm đào tạo mới hoặc liên kết đào tạo hoặc trụ sở chính/phân hiệu/cơ sở đào tạo, địa điểm đào tạo khác của trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề; trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp chuyển đến nơi khác không cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở chính thì trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề; trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp phải gửi công văn thông báo cho cơ quan nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho đơn vị và nộp hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi có phân hiệu/cơ sở đào tạo, địa điểm đào tạo khác của đơn vị. Trình tự thực hiện:


Nộp hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi có trụ sở chính của đơn vị. Trường hợp đăng ký hoạt động dạy nghề tại phân hiệu/cơ sở đào tạo khác có địa điểm không cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở chính thì nộp hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi có phân hiệu/cơ sở đào tạo khác của đơn vị.


Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề và cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề (theo mẫu tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề); trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ :


* Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề trong các trường hợp 


1. Tăng quy mô tuyển sinh của từng nghề đối với trình độ cao đẳng nghề; vượt từ 10% trở lên đối với trình độ trung cấp nghề, 20% trở lên đối với trình độ sơ cấp nghề so với quy mô tuyển sinh đã ghi trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.


2. Bổ sung nghề đào tạo.


3. Bổ sung hoặc thay đổi trình độ đào tạo hoặc điều chỉnh quy mô tuyển sinh giữa các trình độ đào tạo và giữa các nghề trong cùng nhóm nghề.


4. Chia, tách, sáp nhập hoặc có sự thay đổi giấy phép đầu tư có liên quan đến nội dung ghi trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề. Bao gồm:


- Công văn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề (theo mẫu tại Phụ lục 5 ban hành ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề);


- Báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề (theo mẫu tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề).


* Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề trong các trường hợp sau:


- Chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo khác đến nơi khác, mà trụ sở chính hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo khác là nơi trực tiếp tổ chức dạy nghề.


- Thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo mới mà có tổ chức hoạt động dạy nghề.


- Mở thêm địa điểm dạy nghề mới hoặc liên kết với các tổ chức, cá nhân để tổ chức hoạt động dạy nghề. Bao gồm:


a. Đối với trường cao đẳng nghề, trường cao đẳng, trường đại học thì hồ sơ bao gồm:


- Công văn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề (theo mẫu tại Phụ lục 5 ban hành ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề);


- Báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề (theo mẫu tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề).


b. Đối với các trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề; trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp: Nếu hoạt động dạy nghề bổ sung được thực hiện ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với trụ sở chính thì hồ sơ bao gồm:


+ Công văn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề (theo mẫu tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề);


+ Báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề (theo mẫu tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề);


+ Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đầu tư;


+ Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp;


+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển trụ sở chính/phân hiệu/cơ sở đào tạo khác hoặc thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo, địa điểm đào tạo khác.


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d. Thời hạn giải quyết: 


- Đối với hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối với hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề do Tổng cục dạy nghề giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 


+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với trường hợp Doanh nghiệp, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác tổ chức lớp dạy nghề trình độ sơ cấp nghề; trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học tổ chức lớp dạy nghề trình độ trung cấp nghề).

+ Tổng cục dạy nghề (đối với trường cao đẳng nghề).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 


+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với trường hợp Doanh nghiệp, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác tổ chức lớp dạy nghề trình độ sơ cấp nghề; trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học tổ chức lớp dạy nghề trình độ trung cấp nghề).

+ Tổng cục dạy nghề (đối với trường cao đẳng nghề).

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


h. Lệ phí: Không.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Công văn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề (Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011);


+ Báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề (Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011);


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011.


1. Đối với các nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề :


a) Các nghề đăng ký hoạt động phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;


b) Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60:2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cụ thể:


- Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên;


- Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh, sinh viên.


c) Có đủ thiết bị dạy nghề theo quy định đối với các nghề đào tạo đã có danh mục thiết bị dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Trường hợp các nghề chưa có quy định về danh mục thiết bị dạy nghề, phải đảm bảo đủ thiết bị dạy nghề theo quy định trong chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của các nghề đã đăng ký;


d) Có đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo, đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó:


- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên, giảng viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên, giảng viên;


- Tỷ lệ giáo viên, giảng viên cơ hữu ít nhất là 70% trong tổng số giáo viên, giảng viên đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp công lập; 50% trong tổng số giáo viên, giảng viên đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục; phải có giáo viên, giảng viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo;


đ) Có đủ chương trình dạy nghề chi tiết được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


2. Đối với các nghề đào tạo trình độ sơ cấp nghề:


a) Có cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5m2/01 học sinh quy đổi;


b) Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo;


c) Có đủ chương trình, học liệu dạy nghề theo quy định.


l. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


- Luật Dạy nghề ngày 29/11/2003, ngày có hiệu lực thi hành ngày 01/6/2007;

- Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ Luật Lao động về dạy nghề;


- Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề, ngày có hiệu lực 01/01/2012.

PHỤ LỤC 5

MẪU CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ
(Ban hành kèm theo Thông tư số ……./2011/TT-BLĐTBXH ngày … tháng … năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)




		………(1)……….

…………….(2)………………
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số:        /ĐKBSDN- …(3)…

		…….., ngày …. tháng … năm 20…





 

Kính gửi: ……………………………………………….


1. Tên cơ sở đăng ký:............................................................................................. 


2. Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................... 


Điện thoại: ……………..Fax: …………………Email:......................................... 


3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: …………ngày …...tháng……năm…………


4. Nội dung đăng ký bổ sung (4):


- .......................................................................................................................... 


		Số TT

		Tên nghề

		Mã nghề

		Trình độ đào tạo

		Quy mô tuyển sinh



		

		

		

		

		Năm

		Năm

		Năm



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





5. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định về dạy nghề và các quy định có liên quan của pháp luật./.


		  Nơi nhận:
- Như trên;
- ………;
- Lưu: VT, …….

		……………….(5)…………….
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)





Hướng dẫn:

(1) Tên cơ quan chủ quản nếu có;


(2) Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;


(3) Tên viết tắt của cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;


(4) Ghi cụ thể trường hợp đăng ký bổ sung. Trường hợp cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp liên kết với các tổ chức, cá nhân để tổ chức hoạt động dạy nghề phải ghi rõ địa chỉ địa điểm liên kết và có hợp đồng liên kết dạy nghề kèm theo.


(5) Quyền hạn, chức vụ của người ký.


PHỤ LỤC 6

MẪU BÁO CÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ
(Ban hành kèm theo Thông tư số ……./2011/TT-BLĐTBXH ngày … tháng … năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)




		………(1)……….

…………….(2)………………
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ........../BC-…(3)…

		…….., ngày …. tháng … năm 20…





 


BÁO CÁO

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề

1. Lý do đăng ký bổ sung

2. Điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề

A. Trụ sở chính

I. Nghề: … …; trình độ đào tạo: …….(4)

1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề (5)

1.1. Cơ sở vật chất


- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề


- Số phòng/xưởng thực hành nghề


1.2. Thiết bị dạy nghề


		TT

		Tên thiết bị dạy nghề; đặc tính kỹ thuật

		Đơn vị tính

		Số lượng



		1

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 





2. Giáo viên dạy nghề

- Tổng số giáo viên của nghề


- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:


- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):


		TT

		Họ và tên

		Trình độ ngành, nghề được đào tạo

		Trình độ kỹ năng nghề

		Trình độ nghiệp vụ sư phạm

		Môn học/mô đun được phân công giảng dạy



		1

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 

		 

		 





- Giáo viên thỉnh giảng


		TT

		Họ và tên

		Trình độ ngành nghề được đào tạo

		Trình độ kỹ năng nghề

		Trình độ nghiệp vụ sư phạm

		Môn học/mô đun được phân công giảng dạy

		Tổng số giờ giảng dạy/năm



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 





(Có hồ sơ giáo viên minh chứng kèm theo) (6)

3. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo) (7)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề.


II. Nghề: … (thứ hai). …;  trình độ đào tạo: …………(8)……

............................................................................................................................................ 


B. Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có) (9)

(Trình bày tương tự như mục A nêu trên)

 


		 


Nơi nhận:
- Như trên;
- ………;
- Lưu: VT, …….

		……………….(10)…………….
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)





Hướng dẫn:

(1) Tên cơ quan chủ quản nếu có;


(2) Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;


(3) Tên viết tắt của cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;


(4) Nếu một nghề có nhiều trình độ đào tạo (CĐN, TCN, SCN) thì có thể báo cáo chung về cơ sở vật chất, thiết bị; giáo viên


(5) Nếu cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục tư thục và doanh nghiệp tư nhân, phải có minh chứng về cơ sở vật chất. Hồ sơ minh chứng về cơ sở vật chất là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê, mua, chuyển nhượng địa điểm đào tạo. Nếu là hợp đồng thuê địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phải còn thời hạn ít nhất là 5 năm;


(6) Hồ sơ minh chứng giáo viên:


Mỗi giáo viên phải có các minh chứng sau (bản photo không cần công chứng):


- Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động (đối với giáo viên cơ hữu); hợp đồng thỉnh giảng (đối với giáo viên thỉnh giảng);


- Văn bằng đào tạo chuyên môn;


- Chứng chỉ sư phạm dạy nghề (nếu không có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật)


(7) Chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo. Một chương trình bao gồm:


- Quyết định ban hành chương trình của người đứng đầu cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục hoặc doanh nghiệp;


- Chương trình dạy nghề chi tiết;


(8) Báo cáo tiếp tục các điều kiện đảm bảo hoạt động dạy nghề cho nghề thứ 2 như nghề thứ nhất;


(9) Nếu có phân hiệu thì tiếp tục báo cáo các điều kiện;


(10) Quyền hạn, chức vụ của người ký.


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC 


THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ


I. Lĩnh vực người có công


1. Thủ tục Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến


a. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Đối tượng TNXP hoặc thân nhân của TNXP (trường hợp TNXP đã từ trần) thực hiện nộp hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. 


Bước 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo từng đợt), Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thành việc:


- Tổ chức hội nghị và lập biên bản xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp (lập theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012). Thành phần hội nghị gồm đại diện lãnh đạo cấp xã (Ủy ban nhân dân, Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu TNXP hoặc Ban liên lạc cựu TNXP), Trưởng thôn có đối tượng TNXP đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp. 


- Tổng hợp hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp đối với TNXP báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện (gửi qua Phòng Nội vụ).


Bước 3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo từng đợt), Phòng Nội vụ hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (gửi qua Sở Nội vụ).


Bước 4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo từng đợt), Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thành việc xét duyệt, thẩm định, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp (lập theo mẫu số 3A, 3B, 3C kèm theo biểu tổng hợp danh sách TNXP đề nghị hưởng chế độ trợ cấp lập theo mẫu số 4A, 4B, 4C ban hành kèm theo Thông tư số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012).

- Đối với trường hợp TNXP không còn một trong các giấy tờ chứng minh là TNXP quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 4 Thông tư số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012, Sở Nội vụ tổng hợp, chuyển danh sách đối tượng đến Hội cựu TNXP tỉnh đề nghị kiểm tra, xác nhận cho ý kiến trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định. 

- Sau khi có Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ chuyển quyết định kèm theo hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp của đối tượng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. 


Bước 5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định về giải quyết chế độ trợ cấp đối với TNXP (theo từng đợt), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thành việc tổng hợp danh sách đối tượng được hưởng trợ cấp một lần (lập theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012) kèm theo công văn đề nghị bổ sung dự toán chi chế độ trợ cấp một lần, gửi 02 bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 


- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định.


Bước 6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ hồ sơ và khoản trợ cấp một lần do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp, chuyển đến Phòng lao động - Thương binh Xã hội các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện việc chi trả trợ cấp.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại các cơ quan hành chính nhà nước.


c. Thành phần hồ sơ: 


1. Một trong các giấy tờ sau đây chứng minh là TNXP (là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã):


a) Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên khai trước ngày Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 có hiệu lực thi hành.


b) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi TNXP trở về địa phương như: Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị quản lý TNXP; Giấy chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khoẻ; Giấy khen trong thời gian tham gia lực lượng TNXP; Giấy chứng nhận tham gia TNXP; Giấy điều động công tác, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ.


c) Trường hợp TNXP không còn một trong các giấy tờ quy định tại điểm a và b khoản này thì phải nộp bản khai có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi tham gia TNXP (bản chính). Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận bản khai đối với đối tượng là người địa phương đi TNXP nhưng hiện đang đăng ký hộ khẩu thường trú ở địa phương khác (nội dung xác nhận theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012).


2. Bản khai cá nhân lập theo mẫu số 1A (đối với thanh niên xung phong đã còn sống) mẫu số 1B (đối với thanh niên xung phong từ trần) ban hành kèm theo Thông tư số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012;


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng trợ cấp đối với TNXP.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ trợ cấp (Mẫu số 1A hoặc 1B ban hành kèm theo Thông tư số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012).


- Biên bản xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012).


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Đề nghị hưởng chế độ đối với thanh niên xung phong tập trung tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 15/7/1950 đến ngày 30/4/1975 đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương phải không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh, chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.


l. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


- Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng chính phủ Quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.


- Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng chính phủ.


Mẫu số 1A


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


--------------------


BẢN KHAI CÁ NHÂN


Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong


Họ và tên …………………………….……… Năm sinh …………………………….


Nguyên quán………………………………………………………..……………………


Hộ khẩu thường trú……………………………………………………………………..


Chứng minh nhân dân số ………………………………………………………………..


cấp ngày ………tháng………năm…………… nơi cấp (tỉnh)………………………….


Tham gia TNXP ngày……tháng……năm …..… Đơn vị …………………………….


Nơi đăng ký tham gia TNXP: xã……………… huyện……..………tỉnh………………


Trở về địa phương ngày…… tháng…… năm ………  


Giấy tờ chứng minh là thanh niên xung phong, gồm có: ………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Hiện nay đang hưởng chế độ chính sách:..........................................................................


...........................................................................................................................................



Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.



Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.





                                    Ngày…… tháng …… năm ………


                                                                                     Người khai


                                                                             (Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu số 1B


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-----------------------


BẢN KHAI CÁ NHÂN


Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần 


đối với thanh niên xung phong đã từ trần


Họ và tên người đứng khai……………….……… Năm sinh …………………………..


Nguyên quán…………………………………………………………..…………………


Hộ khẩu thường trú......…………………………………………………………………..


Chứng minh nhân dân số ………………………………………………………………..


cấp ngày ………tháng………năm…………… nơi cấp (tỉnh)………………………….


Là (ghi rõ mối quan hệ) …………………………………………..…………………......


Đối với ông (bà) ……………………………………………..…………………............


Nguyên quán………………………………………………………..……………………


Tham gia TNXP ngày……tháng……năm …..… Đơn vị …………………………….


Nơi đăng ký tham gia TNXP: xã……………… huyện……..………tỉnh………………


Trở về địa phương ngày…… tháng…… năm ……… 


Đã chết ngày…… tháng…… năm ……… 


Giấy tờ chứng minh là thanh niên xung phong, gồm có: ………………………………


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


Đã hưởng chế độ chính sách:............................................................................................


...........................................................................................................................................


Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã từ trần theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.



Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


                                                                Ngày…… tháng …… năm ………


                                                                             Người khai


                                                                         (Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu số 02


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-------------------------


BIÊN BẢN XÁC NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT


CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG


Hôm nay, ngày…… tháng .… năm ………..


Tại UBND xã ……………………huyện………………… tỉnh ……………………… 


Chúng tôi, gồm:


1. Đại diện Đảng ủy xã (phường):……… ………………………………………………


2. Đại diện UBND xã (phường): …....…………………………………………………


3. Đại diện Mặt trận tổ quốc: . . . . . . ……………………………………………………


4. Đại diện Ban liên lạc cựu TNXP: ……………………………………………………


5. Đại diện Thôn, ấp, bản: . ……………………………………………………………


Sau khi nghiên cứu hồ sơ và căn cứ ý kiến của đại diện các cơ quan và cán bộ có liên quan, chúng tôi thống nhất xác nhận:


Ông (bà) ……………………………………….……… Năm sinh …………………….


Nguyên quán………………………………………………………..……………………


Hộ khẩu thường trú……………………………………………………………………..


Tham gia thanh niên xung phong ngày……tháng……năm …..… 


Hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương ngày…… tháng…… năm ………  


Thuộc đơn vị thanh niên xung phong …………………………………………………..


Đã hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc hàng tháng: …………………………………………………………………………………………..


Hoàn cảnh gia đình hiện nay:….………………………………………………….……


Tình trạng sức khỏe hiện nay…..………………………………………………….……



Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp (ghi rõ một lần hoặc hàng tháng) ….……….. .…… đối với ông (bà) …......…………….……… là (ghi rõ TNXP hoặc thân nhân TNXP).....…………….......theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và Thông tư hướng dẫn của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính./.

		Đại diện


Mặt trận Tổ quốc     

		Đại diện


Ban liên lạc TNXP   

		Đại diện


Đảng ủy           

		Đại diện


UBND xã





2. Thủ tục Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

a. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Đối tượng TNXP hoặc thân nhân của TNXP (trường hợp TNXP đã từ trần) thực hiện nộp hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. 


Bước 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo từng đợt), Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thành việc:


- Tổ chức hội nghị và lập biên bản xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp (lập theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012). Thành phần hội nghị gồm đại diện lãnh đạo cấp xã (Ủy ban nhân dân, Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu TNXP hoặc Ban liên lạc cựu TNXP), Trưởng thôn có đối tượng TNXP đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp. 


- Tổng hợp hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp đối với TNXP báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện (gửi qua Phòng Nội vụ).


Bước 3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo từng đợt), Phòng Nội vụ hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (gửi qua Sở Nội vụ).


Bước 4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo từng đợt), Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thành việc xét duyệt, thẩm định, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp (lập theo mẫu số 3A, 3B, 3C kèm theo biểu tổng hợp danh sách TNXP đề nghị hưởng chế độ trợ cấp lập theo mẫu số 4A, 4B, 4C ban hành kèm theo Thông tư số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012).

- Đối với trường hợp TNXP không còn một trong các giấy tờ chứng minh là TNXP quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 4 Thông tư số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012, Sở Nội vụ tổng hợp, chuyển danh sách đối tượng đến Hội cựu TNXP tỉnh đề nghị kiểm tra, xác nhận cho ý kiến trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định. 

- Sau khi có Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ chuyển quyết định kèm theo hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp của đối tượng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. 


Bước 5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định về giải quyết chế độ trợ cấp đối với TNXP (theo từng đợt), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thành việc tổng hợp danh sách đối tượng được hưởng trợ cấp một lần (lập theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012) kèm theo công văn đề nghị bổ sung dự toán chi chế độ trợ cấp một lần, gửi 02 bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 


- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định.


Bước 6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ hồ sơ và khoản trợ cấp hàng tháng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp, chuyển đến Phòng lao động - Thương binh Xã hội các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện việc chi trả trợ cấp.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại các cơ quan hành chính nhà nước.


c. Thành phần hồ sơ: 


1. Một trong các giấy tờ sau đây chứng minh là TNXP (là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã):


a) Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên khai trước ngày Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 có hiệu lực thi hành.


b) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi TNXP trở về địa phương như: Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị quản lý TNXP; Giấy chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khoẻ; Giấy khen trong thời gian tham gia lực lượng TNXP; Giấy chứng nhận tham gia TNXP; Giấy điều động công tác, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ.


c) Trường hợp TNXP không còn một trong các giấy tờ quy định tại điểm a và b khoản này thì phải nộp bản khai có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi tham gia TNXP (bản chính). Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận bản khai đối với đối tượng là người địa phương đi TNXP nhưng hiện đang đăng ký hộ khẩu thường trú ở địa phương khác (nội dung xác nhận theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012).


2. Bản khai cá nhân lập theo mẫu số 1C (ban hành kèm theo Thông tư số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012);


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng trợ cấp đối với TNXP.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ trợ cấp (Mẫu số 1C ban hành kèm theo Thông tư số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012).


- Biên bản xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012).


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Đề nghị hưởng chế độ đối với thanh niên xung phong tập trung tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 15/7/1950 đến ngày 30/4/1975 đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương phải không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh, chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.


l. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


- Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng chính phủ Quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.


- Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng chính phủ.


Mẫu số 1C


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-------------------------


BẢN KHAI CÁ NHÂN


Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong


Họ và tên………………………………….……… Năm sinh ……………………….


Nguyên quán…………………………………………………………………..…………


Hộ khẩu thường trú……………………………………………………………………..


Chứng minh nhân dân số ………………………………………………………………..


cấp ngày ………tháng………năm…………… nơi cấp (tỉnh)………………………….


Tham gia TNXP ngày……tháng……năm …..… Đơn vị …………………………….


Nơi đăng ký tham gia TNXP: xã……………… huyện……..………tỉnh………………


Trở về địa phương ngày…… tháng…… năm ………  


Giấy tờ chứng minh là thanh niên xung phong, gồm có: ………………………………


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………...........


Hiện nay đang hưởng chế độ chính sách:..........................................................................


...........................................................................................................................................


Hoàn cảnh gia đình và bản thân hiện nay:


- Cô đơn, không chồng (vợ), con: ………………………………………………….……

- Tình trạng sức khỏe……………………………………………………………….……



Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với TNXP theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.



Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.



                                                         Ngày…… tháng …… năm ………


                                                                               Người khai


                                                                           (Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu số 02


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-------------------------


BIÊN BẢN XÁC NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT


CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG


Hôm nay, ngày…… tháng .… năm ………..


Tại UBND xã ……………………huyện………………… tỉnh ……………………… 


Chúng tôi, gồm:


1. Đại diện Đảng ủy xã (phường):……… ………………………………………………


2. Đại diện UBND xã (phường): …....…………………………………………………


3. Đại diện Mặt trận tổ quốc: . . . . . . ……………………………………………………


4. Đại diện Ban liên lạc cựu TNXP: ……………………………………………………


5. Đại diện Thôn, ấp, bản: . ……………………………………………………………


Sau khi nghiên cứu hồ sơ và căn cứ ý kiến của đại diện các cơ quan và cán bộ có liên quan, chúng tôi thống nhất xác nhận:


Ông (bà) ……………………………………….……… Năm sinh …………………….


Nguyên quán………………………………………………………..……………………


Hộ khẩu thường trú……………………………………………………………………..


Tham gia thanh niên xung phong ngày……tháng……năm …..… 


Hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương ngày…… tháng…… năm ………  


Thuộc đơn vị thanh niên xung phong …………………………………………………..


Đã hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc hàng tháng: …………………………………………………………………………………………..


Hoàn cảnh gia đình hiện nay:….………………………………………………….……


Tình trạng sức khỏe hiện nay…..………………………………………………….……



Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp (ghi rõ một lần hoặc hàng tháng) ….……….. .…… đối với ông (bà) …......…………….……… là (ghi rõ TNXP hoặc thân nhân TNXP).....…………….......theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và Thông tư hướng dẫn của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính./.

		Đại diện


Mặt trận Tổ quốc

		Đại diện


Ban liên lạc TNXP

		Đại diện


Đảng ủy

		Đại diện


UBND xã





Phụ lục 3


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY


 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT 
ngày31 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế)


		TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN ( 1)

Tên cơ sở cai nghiện (2)

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




(3)....., ngày..... tháng..... năm......





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (GIA HẠN) GIẤY PHÉP 
HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY (4)


             Kính gửi: - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


               - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (5)......


1. Tên cơ sở cai nghiện (2): ...........................................................................


2. Tên giao dịch (nếu có): .............................................................................


3. Điện thoại ...................................... Fax................. E-mail.........................


4. Quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện số..... ngày..... tháng..... năm.... của (6) 


.........................................................................................................................


5. Tài khoản tại Ngân hàng (nếu có): ............................................................


- Tiền Việt Nam:


- Ngoại tệ:


6. Họ và tên người đứng đầu Cơ sở cai nghiện:..............................................


Đề nghị cấp (gia hạn) giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy với nội dung hoạt động là (7) ..............................................................................................................


.......................................................................................................................


Cơ sở cai nghiện cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.


Giám đốc hoặc Người đứng đầu Cơ sở cai nghiện


(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


1. Tên cơ quan quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện


2. Tên đầy đủ của Cơ sở cai nghiện


3. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính của cơ sở.


4. Khi xin cấp giấy phép thì chỉ ghi xin cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.


5. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh, thành phố.


6. Tên cơ quan ra quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện.


7. Ghi phạm vi hoạt động theo quy định tại Nghị định 147/2003/NĐ-CP, Nghị định 94/2011/NĐ-CP hoặc Thông tư này.
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